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Tóm tắt. Nghiên cứu hệ thống hóa các cách tiếp cận lý thuyết và đề xuất khung phân tích phát triển bền 

vững của hợp tác xã nông nghiệp. Phương pháp tổng quan tài liệu tường thuật kết hợp phân tích nội 

dung theo chủ đề được áp dụng đối với 79 tài liệu, chủ yếu công bố trong giai đoạn 2000 - 2026. Kết quả 

cho thấy hợp tác xã nông nghiệp vừa thực hiện hoạt động kinh doanh, vừa phục vụ lợi ích cho thành 

viên và cộng đồng. Vì vậy, phát triển bền vững của hợp tác xã nông nghiệp được xem xét trên hai góc 

độ: (1) kết quả kinh tế, xã hội, môi trường mà hợp tác xã tạo ra cho thành viên và cộng đồng, (2) năng 

lực nội tại gồm năng lực tổ chức, năng lực tài chính và năng lực chuyển đổigiúp tổ chức duy trì hoạt 

độngvà phát triển dài hạn. Các nghiên cứu trước đây thường tập trung vào kết quả bền vững hay từng 

nhóm năng lực,chưa kết nối các yếu tố này trong một khung phân tích thống nhất. Trên cơ sở đó, nghiên 

cứu đề xuất khung phân tích tích hợp bối cảnh hoạt động, năng lực của hợp tác xã và kết quả phát triển 

bền vững, góp phần bổ sung cơ sở lý luận đồng thờixác định các ưu tiên trong quản trị hợp tác xã và 

hoạch định chính sách. 

Từ khoá: hợp tác xã nông nghiệp, khung phân tích, năng lực hợp tác xã, phát triển bền vững. 
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Abstract. This study systematizes theoretical approaches and proposes an analytical framework for the 

sustainable development of agricultural cooperatives. A narrative literature review combined with 

thematic content analysis was applied to 79 publications, predominantly published during the period 

2000–2026. The findings show that agricultural cooperatives, both conduct business activities and 

serve  the interests of their members and communities. Accordingly, their sustainable development is 

examined from two perspectives: (1) the economic, social, and environmental outcomes that 

cooperatives generate for members and communities, and (2) their internal capacities including 

organizational capacity, financial capacity, and transformative capacity, which enable them to 

sustain operations,and achieve  long term development. Previous studies have generally focused 

either on sustainability outcomes on individual groups of capacities without integrating  these elements 
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into a unified analytical framework. On this basis, the study proposes an analytical framework that 

integrates the operating context, the internal capacities of cooperative, and sustainable development 

outcomes. The framework contributes the theoretical foundation of agricultural cooperative 

sustainability while help identify priorities for cooperative governance and policymaking.  

Keywords: agricultural cooperatives, analytical framework, cooperative capacity, sustainable 

development 

 

 

1 Đặt vấn đề  

Hợp tác xã nông nghiệp (HTXNN) là loại 

hình tổ chức kinh tế tập thể, đóng vai trò quan 

trọng trong việc cải thiện sinh kế cho nông dân, 

đảm bảo an ninh lương thực và thúc đẩy phát triển 

nông nghiệp bền vững [1, 2]. Trên thế giới, các 

HTXNN giữ vai trò thiết yếu trong việc hỗ trợ nông 

hộ nhỏ tiếp cận tín dụng, công nghệ thông tin, thị 

trường và thực hành canh tác bền vững. Tuy nhiên, 

trong bối cảnh toàn cầu hóa, biến đổi khí hậu và 

chuyển đổi số, HTXNN đang phải đối mặt với 

nhiều thách thức liên quan đến việc thiếu nguồn 

lực, khó khăn trong việc giành thị phần, hay nhiều 

hợp tác xã tập trung vào lợi ích kinh tế ngắn hạn 

thay vì năng suất và lợi nhuận cho thành viên làm 

giảm khả năng duy trì và phát triển bền vững của 

HTXNN [3]. Tại Việt Nam, năm 2022 có 7.908 hợp 

tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, chiếm 

50% tổng số hợp tác xã trên cả nước. Mặc dù khu 

vực HTXNN với 7,4 triệu thành viên, nhưng doanh 

thu vẫn còn thấp so với các hợp tác xã hoạt động 

trong lĩnh vực khác [4]. Nhiều HTXNN vẫn đang 

đối mặt với nhiều hạn chế như năng lực quản trị 

của hợp tác xã thấp [5, 6], thiếu nguồn lực tài chính, 

vật chất và khoa học công nghệ, khó khăn trong 

việc liên kết tiêu thụ sản phẩm và tổ chức hoạt 

động theo chuỗi giá trị  [7]. Trong bối cảnh Nhà 

nước tiếp tục khuyến khích đổi mới, ứng dụng 

khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển 

HTXNN theo hướng bền vững, việc xây dựng 

khung tiếp cận và đánh giá phát triển bền vững 

(PTBV) cho HTXNN là điều cần thiết. Điều này 

không chỉ giúp nhận diện những hạn chế trong 

hoạt động của HTXNN mà còn cung cấp cơ sở 

khoa học cho việc hoàn thiện chính sách và nâng 

cao năng lực phát triển cho hợp tác xã [8, 9]. 

Ngày càng có nhiều nghiên cứu về vai trò và 

tiềm năng của HTXNN hướng đến PTBV. Các kết 

quả cho thấy, HTXNN góp phần nâng cao hiệu quả 

kinh tế, xã hội, đồng thời thúc đẩy áp dụng sản 

xuất bền vững, tăng cường khả năng thích ứng 

biến đổi khí hậu cho nông hộ. Tuy nhiên, một thách 

thức được nghiên cứu nhấn mạnh vai trò “kép” của 

HTXNN đó là vừa phải tạo hiệu quả hoạt động cho 

tổ chức và vừa phải đảm bảo lợi ích cho thành viên 

[10]. Việc đồng thời theo đuổi các mục tiêu này làm 

phát sinh những mâu thuẫn trong xây dựng chiến 

lược phát triển dài hạn của HTXNN [11]. Những 

áp lực đó cho thấy việc nghiên cứu và đánh giá 

PTBV của HTXNN một cách toàn diện là cần thiết 

[3]. Trong các nghiên cứu quốc tế, PTBV của 

HTXNN được tiếp cận theo nhiều hướng khác 

nhau, từ các tiếp cận quản lý nguồn lực tài chính 

[12, 13], mục tiêu xã hội và cộng đồng [14, 15],  

mục tiêu về môi trường [3], hay về năng lực tổ chức 

[16]. Tuy nhiên, các kết quả tổng quan cho thấy 

nhiều nghiên cứu vẫn tập trung chủ yếu vào các 

chỉ tiêu kinh tế ngắn hạn trong khi các chỉ tiêu về 

môi trường và bền vững xã hội còn hạn chế [17]. 

Ngoài ra, các cách tiếp cận này thường được sử 

dụng riêng lẻ dẫn đến sự thiếu toàn diện trong 

phân tích sự PTBV của HTXNN.  

Tại Việt Nam, yêu cầu về PTBV của HTXNN 

càng trở nên quan trọng do sự đa dạng về lĩnh vực 

hoạt động, điều kiện sản xuất và chức năng của các 

HTXNN. Văn bản hợp nhất số 85/VBHN-BNNMT 
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về hướng dẫn phân loại và đánh giá HTX hoạt 

động trong lĩnh vực nông nghiệp, HTXNN bao 

gồm bảy nhóm hoạt động mang những đặc điểm 

khác nhau về nguồn lực sản xuất, cơ cấu dịch vụ, 

mức độ phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên, rủi ro và 

khả năng tiếp cận thị trường [18, 19]. Trong đó, 

HTX trồng trọt là loại hình có lịch sử phát triển lâu 

dài có sự gắn kết chặt chẽ với sinh kế nông hộ, đất 

đai và nguồn nước, đồng thời có vai trò quan trọng 

trong duy trì sản xuất [20, 21]. Mặc dù các nghiên 

cứu trong nước đã tiếp cận HTXNN từ nhiều góc 

độ như đánh giá hiệu quả hoạt động của HTXNN 

[22-26], vai trò của HTX trong phát triển nông 

nghiệp và sinh kế nông hộ [27-29], tác động của 

chính sách, quản trị và hoạt động đến sự phát triển 

của HTXNN , các kết quả vẫn chỉ ra những hạn chế 

về nguồn lực, năng lực quản lý, tổ chức dịch vụ, 

liên kết thị trường và năng lực đổi mới, thích ứng 

[30, 31]. Tuy nhiên các nghiên cứu này vẫn còn 

phân tán về thước đo và cách tiếp cận, chưa hình 

thành được một khung lý thuyết đủ khả năng kết 

nối các chiều cạnh kinh tế, xã hội, môi trường với 

cách thức tổ chức, quản trị hiệu quả của HTX. 

Khoảng trống này đặc biệt đáng quan tâm đối với 

các HTX trồng trọt trong bối cảnh cải cách luật hợp 

tác xã tại Việt Nam.  

Các nghiên cứu về PTBV của HTXNN hiện 

nay được tiếp cận theo nhiều hướng khác nhau. 

Khung Triple Bottom Line nhấn mạnh ba trụ cột 

kinh tế, xã hội và môi trường [32]. Tuy nhiên, các 

ứng dụng của cách tiếp cận này tập trung vào kết 

quả hoặc lợi ích mà HTX tạo ra cho thành viên và 

cộng đồng, trong khi chưa xem xét đầy đủ năng lực 

duy trì và phát triển của chính tổ chức HTX. Bên 

cạnh đó, các tiếp cận về vốn xã hội và quan hệ 

thành viên làm rõ vai trò của niềm tin, sự tham gia 

và hành động tập thể trong HTXNN, nhưng chưa 

phản ánh đầy đủ HTX với tư cách là một tổ chức 

kinh tế có cơ cấu quản trị, nguồn lực và yêu cầu 

thích ứng riêng [33]. Khung PerfCuma tiếp cận 

PTBV từ góc nhìn hệ thống và quản trị chiến lược 

đối với các HTX quy mô nhỏ [16], nhưng chưa 

phân tách rõ mối quan hệ giữa các nhóm năng lực 

nội tại và kết quả PTBV. Nhìn chung, các cách tiếp 

cận hiện có còn phân tách giữa hai cấp độ: kết quả 

bền vững mà HTXNN tạo ra cho thành viên và 

cộng đồng, và năng lực giúp chính tổ chức duy trì, 

thích ứng và phát triển dài hạn. Trên cơ sở đó, 

nghiên cứu đặt ra câu hỏi: các nền tảng và cách tiếp 

cận lý thuyết hiện có xem xét PTBV của HTXNN 

theo những khía cạnh nào, những hạn chế còn tồn 

tại là gì, và cần tích hợp các thành tố này như thế 

nào để xây dựng một khung phân tích phù hợp? 

Khung đề xuất hướng đến khả năng khái quát cho 

HTXNN nói chung, đồng thời có thể vận dụng 

trong nghiên cứu các HTX trồng trọt tại Việt Nam.  

2 Phương pháp 

2.1 Phương pháp thu thập thông tin và lựa 

chọn tài liệu  

Bài báo sử dụng phương pháp tổng quan tài 

liệu tường thuật (narrative literature review), kết 

hợp với phân tích nội dung theo chủ đề (thematic 

content analysis). Cách tiếp cận này phù hợp với 

mục tiêu tổng hợp các nghiên cứu lý thuyết và thực 

nghiệm, nhận diện các chủ đề, từ đó đề xuất khung 

phân tích [34, 35]. Tài liệu nghiên cứu ưu tiên trong 

giai đoạn 2000 – 2026 được lựa chọn đáp ứng các 

tiêu chí: (1) nghiên cứu trực tiếp về HTXNN hoặc 

có nội dung có thể vận dụng để phân tích HTXNN, 

(2) đề cập ít nhất một khía cạnh liên quan đến 

PTBV, (3) cung cấp cơ sở lý thuyết, mô hình, chỉ 

tiêu đánh giá hoặc bằng chứng thực nghiệm phù 

hợp với mục tiêu tổng quan, (4) được công bố bằng 

tiếng Anh hoặc tiếng Việt, và (5) có thông tin đủ để 

nhận diện và truy xuất nguồn. Tài liệu bị loại nếu 

trùng lặp, không có khả năng vận dụng cho 

HTXNN, không liên quan trực tiếp đến câu hỏi 

tổng quan, sử dụng ngôn ngữ khác tiếng Anh và 

tiếng Việt.   
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Bảng 1. Nguồn, phạm vi và tiêu chí lựa chọn tài liệu  

Nhóm nội dung Cách thực hiện trong nghiên cứu Số lượng 

 

 

Nguồn và 

phạm vi tìm 

kiếm 

Tài liệu 

Tiếng Anh 

Các bài báo, sách, chương sách, kỷ yếu, tài liệu công bố 

ở quốc tế 

59 

Tài liệu  

Tiếng Việt 

Bài báo khoa học, luận văn, văn bản chính sách và tài liệu 

chuyên khảo tại Việt Nam 

20 

Phạm vi Ưu tiên giai đoạn 2000 – 2026 - 

Ngôn ngữ Tiếng Anh và Tiếng Việt  - 

 

 

 

Từ khóa 

Từ khóa Tiếng 

Anh 

“agricultural cooperative”, “sustainable development”, 

“organizational capacity”, “financial capacity”, 

“transformative capacity” 

 

- 

Từ khóa Tiếng 

Việt 

“hợp tác xã nông nghiệp”, “phát triển bền vững”, “năng 

lực tổ chức”, “năng lực tài chính”, “năng lực đổi mới và 

thích ứng” 

 

- 

Tiêu chí Tiêu chí lựa chọn Liên quan trực tiếp hợp tác xã nông nghiệp và đề cập ít 

nhất 1 khía cạnh phát triển bền vững 

- 

Tiêu chí loại trừ Không có khả năng vận dụng cho HTXNN, thiếu thông 

tin để trích dẫn tài liệu. 

- 

Tổng  79 

Nguồn: Tác giả tổng hợp, 2026 

Bảng 1 khái quát nguồn, phạm vi, từ khóa và 

tiêu chí lựa chọn tài liệu, thông tin của từng tài liệu 

được tiếp tục mã hóa trong ma trận phân tích. Tài 

liệu được tìm kiếm trên ScienceDirect, Google 

Scholar và bổ sung từ các tạp chí khoa học trong 

nước, luận văn, sách, văn bản chính sách và tài liệu 

chuyên khảo có liên quan. Các từ khóa tiếng Anh 

và tiếng Việt được kết hợp linh hoạt tùy theo chức 

năng tìm kiếm của từng nguồn dữ liệu. Quá trình 

tìm kiếm, rà soát và cập nhật tài liệu được thực hiện 

từ tháng 5 đến tháng 6 năm 2026. 

Căn cứ vào vai trò đối với mục tiêu tổng 

quan, 79 tài liệu được chia thành hai nhóm và mỗi 

tài liệu được xếp vào một nhóm chính theo nội 

dung nổi trội. Nhóm lý thuyết chính gồm 64 tài 

liệu, trực tiếp cung cấp khái niệm, lý thuyết, mô 

hình, chỉ tiêu hoặc bằng chứng liên quan đến PTBV 

và các năng lực của HTXNN. Nhóm bổ trợ gồm 15 

tài liệu về thể chế, chính sách, thành viên, vốn xã 

hội và bối cảnh HTXNN.  

2.2 Phương pháp phân tích và tổng hợp dữ 

liệu  

Sau khi lựa chọn, 79 tài liệu được nhập vào 

một ma trận phân tích thống nhất, trong đó đơn vị 

phân tích là từng công trình. Các thông tin được 

trích xuất gồm: tác giả và năm công bố, mục tiêu 

nghiên cứu, cách tiếp cận lý thuyết, phương pháp 

nghiên cứu, cấp độ phân tích, chỉ tiêu đo lường, kết 

quả chính và hạn chế. Dựa trên phương pháp phân 

tích nội dung theo chủ đề, quá trình phân tích gồm 

3 bước: (1) tổng hợp nội dung và phát hiện chính 

của từng tài liệu theo các trường thông tin trong 

ma trận, đồng thời phân biệt giữa kết quả kinh tế, 

xã hội và môi trường mà HTX tạo ra với năng lực 

duy trì và phát triển của chính tổ chức, (2) mã hóa 

và phân nhóm các nghiên cứu theo những chủ đề 

tương đồng nhằm nhận diện sự thống nhất trong 

quan điểm hoặc khác biệt về kết quả, (3) so sánh, 

đối chiếu trong từng nhóm và giữa các nhóm để 

làm rõ các hướng tiếp cận, kết quả và khoảng trống 

nghiên cứu. 

Chất lượng tài liệu được xem xét theo 5 tiêu 

chí: (1) nguồn công bố có thể nhận diện và truy 
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xuất, (2) mục tiêu nghiên cứu được trình bày rõ, (3) 

cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu được 

mô tả phù hợp, (4) kết quả hoặc lập luận có căn cứ, 

(5) nội dung phù hợp với câu hỏi tổng quan. Việc 

đánh giá này được sử dụng để xác định mức độ 

tham khảo của từng tài liệu khi tổng hợp.  

3 Kết quả và thảo luận 

3.1 Các nền tảng lý thuyết trong nghiên cứu 

phát triển bền vững của hợp tác xã nông 

nghiệp    

a.    Cơ sở phân loại các nền tảng và cách tiếp 

cận lý thuyết 

 

Hình 1. Các tiếp cận lý thuyết trong nghiên cứu phát triển bền vững hợp tác xã nông nghiệp 

(Nguồn: Tác giả tổng hợp, 2026) 

Ghi chú: Mỗi công trình được xếp vào một nhóm lý thuyết chính dựa trên nội dung và mục tiêu nghiên cứu 

Hình 1 mô tả các nền tảng và cách tiếp cận lý 

thuyết trong nghiên cứu PTBV của HTXNN. Việc 

phân loại các nền tảng và cách tiếp cận lý thuyết 

được hình thành từ quá trình mã hóa, so sánh và 

tổng hợp 79 tài liệu theo trọng tâm lý thuyết và các 

phương diện PTBV được xem xét. Kết quả tổng hợp 

nhận diện năm nhóm nội dung, bao gồm: phát triển 

bền vững, năng lực tổ chức, năng lực tài chính, năng 

lực chuyển đổi, và bối cảnh của HTXNN, vốn xã hội 

thành viên. Năm nhóm nội dung trên đại diện cho 

các hướng tiếp cận nổi trội trong các tài liệu tổng 

hợp và bao quát các khía cạnh chính được sử dụng 

để giải thích PTBV của HTXNN. Đây là cơ sở để 

phân tích chi tiết từng nhóm và xây dựng khung 

phân tích phù hợp được đề xuất ở sơ đồ 3.1.  

b.    Lý thuyết Phát triển bền vững  

PTBV là một khái niệm đa chiều, được hiểu 

là quá trình đáp ứng nhu cầu hiện tại mà không 

làm tổn hại đến khả năng đáp ứng nhu cầu của các 

thế hệ tương lai. Trọng tâm của tiếp cận này là sự 

cân bằng giữa phát triển kinh tế, công bằng xã hội 

và bảo vệ môi trường [36-38]. Theo đó, đánh giá sự 

phát triển không thể chỉ dựa trên một chỉ tiêu đơn 

lẻ, hoặc kết quả ngắn hạn mà cần xem xét đồng thời 

các phương diện này trong mối quan hệ tương tác 

và dài hạn. Các nghiên cứu sau đó tiếp tục mở rộng 

tiếp cận PTBV theo hướng nhấn mạnh thêm yếu tố 

quản trị, thể chế và trách nhiệm xã hội [39-42].  

Trong bối cảnh HTXNN, việc chỉ đánh giá 

kết quả tài chính hoặc tăng trưởng sản xuất sẽ 

0 5 10 15 20 25 30

Nhóm lý thuyết Bổ trợ về Bối cảnh Hợp tác 

xã nông nghiệp, Vốn xã hội thành viên 

Nhóm lý thuyết về Năng lực chuyển đổi (đổi 

mới, thích ứng)

Lý thuyết về Năng lực tài chính 

Lý thuyết về Năng lực tổ chức 

Lý thuyết về Phát triển bền vững 

Tiếng Anh Tiếng Việt 
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không phản ánh đầy đủ vai trò của HTXNN đối 

với thành viên và cộng đồng. Khía cạnh kinh tế 

phản ánh khả năng nâng cao năng suất, thu nhập 

và lợi ích cho thành viên [41, 43-45]. Khía cạnh xã 

hội thể hiện khả năng tạo việc làm, cải thiện phúc 

lợi, thúc đẩy sự tham gia và đóng góp cho cộng 

đồng, trong khi khía cạnh môi trường nhấn mạnh 

việc sử dụng hợp lý tài nguyên, giảm tác động tiêu 

cực đến hệ sinh thái nông nghiệp và thúc đẩy các 

thực hành sản xuất bền vững [33, 46-48]. Vì vậy, 

tiếp cận PTBV cung cấp cơ sở để đánh giá các kết 

quả kinh tế, xã hội và môi trường mà HTXNN tạo 

ra. 

c.    Lý thuyết Năng lực tổ chức  

Trên cơ sở đặc thù thể chế của HTXNN, 

năng lực tổ chức được xem là yếu tố nền tảng quyết 

định khả năng huy động, điều phối và sử dụng 

hiệu quả các nguồn lực, đồng thời duy trì sự tham 

gia và hợp tác của các thành viên [49, 50]. Theo 

Dosi và cộng sự (2008) năng lực tổ chức là tập hợp 

các tri thức, kỹ năng, quy trình và cơ chế phối hợp 

mang tính tập thể, được tích lũy thông qua học hỏi 

tổ chức, cho phép tổ chức thực hiện hiệu quả các 

hoạt động đặc trưng và thích ứng với thay đổi của 

môi trường [51].  

Khi vận dụng lý thuyết vào bối cảnh 

HTXNN, năng lực tổ chức phản ánh khả năng 

hoạch định và tổ chức hoạt động, kết nối thị 

trường, quản lý nguồn lực và phát triển dịch vụ 

phù hợp với nhu cầu thành viên. Trên cơ sở tổng 

hợp các nghiên cứu, năng lực tổ chức được xem xét 

qua bốn nội dung: Thứ nhất, khả năng lập kế hoạch 

chiến lược [52]. Thứ hai, hả năng liên kết thị trường 

[53]. Thứ ba, khả năng quản lý và phân bổ nguồn 

lực và thứ tư khả năng phát triển, mở rộng dịch vụ 

[16, 54]. Các nội dung này phản ánh năng lực tổ 

chức và vận hành các hoạt động hiện tại của 

HTXNN, trong khi khả năng học hỏi, thích ứng, 

đổi mới và tiếp nhận công nghệ được xem xét riêng 

trong nhóm năng lực chuyển đổi. 

d.    Lý thuyết Năng lực tài chính  

Lý thuyết năng lực tài chính trong bối cảnh 

HTXNN được hiểu là khả năng huy động, quản lý 

và sử dụng nguồn lực tài chính nhằm duy trì hoạt 

động, tạo lợi nhuận và phát triển dài hạn [55]. Tiếp 

cận dựa trên nguồn lực cho rằng lợi thế của tổ chức 

không chỉ phụ thuộc vào quy mô nguồn lực sở hữu 

mà còn vào khả năng kết hợp và sử dụng hiệu quả 

các nguồn lực đó thông qua tri thức, kinh nghiệm 

và cơ chế vận hành nội tại [56-58].  

Khi vận dụng vào HTXNN, năng lực tài 

chính không chỉ được nhận diện qua quy mô vốn  

hay lợi nhuận tại một thời điểm mà còn qua khả 

năng duy trì sự ổn định và bổ sung nguồn lực tài 

chính cho hoạt động của hợp tác xã. Trên cơ sở tổng 

hợp các nghiên cứu, năng lực tài chính được xem 

xét qua ba phương diện: khả năng sinh lời, mức độ 

tự chủ tài chính, và khả năng huy động, phát triển 

nguồn vốn. Các phương diện này cho phép đánh 

giá đồng thời hiệu quả sử dụng nguồn lực tài chính 

và khả năng duy trì nền tảng tài chính cho sự phát 

triển dài hạn của HTXNN [59].  

đ.    Lý thuyết Năng lực chuyển đổi  

Trong nghiên cứu HTXNN, năng lực chuyển 

đổi được hiểu là khả năng nhận diện thay đổi, học 

hỏi và tái cấu trúc mô hình hoạt động, phương thức 

quản trị, nguồn lực và các quan hệ tổ chức nhằm 

thích ứng với biến động của thị trường, công nghệ 

và thể chế, thay vì chỉ thực hiện những cải tiến cục 

bộ [60, 61]. Cách tiếp cận này được hình thành từ 

sự kết hợp giữa lý thuyết năng lực động, lý thuyết 

học hỏi tổ chức và tiếp cận chuyển đổi số. Thứ nhất, 

lý thuyết năng lực động giải thích khả năng nhận 

diện thay đổi, nắm bắt cơ hội và tái cấu trúc nguồn 

lực của tổ chức trong môi trường biến động [62]. 

Thứ hai, lý thuyết học hỏi tổ chức làm rõ cơ chế 

hình thành năng lực này thông qua quá trình tiếp 

nhận, chia sẻ, tích hợp và thể chế hóa tri thức ở cấp 

cá nhân, nhóm và tổ chức [63]. Thứ ba, cách tiếp 

cận chuyển đổi số cụ thể hóa một lĩnh vực chuyển 

đổi quan trọng, trong đó công nghệ số dẫn đến sự 

thay đổi về quy trình, nguồn lực, phương thức 

quản trị và mô hình hoạt động [64]. 
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Trong lĩnh vực HTXNN, các nghiên cứu gần 

đây tiếp tục cho thấy chuyển đổi phụ thuộc đồng 

thời vào điều kiện công nghệ, năng lực tổ chức, 

lãnh đạo và môi trường hoạt động. Trên cơ sở đó, 

nghiên cứu xem năng lực chuyển đổi là khả năng 

HTXNN học hỏi, huy động sự tham gia của thành 

viên, tiếp nhận công nghệ số và tái cấu trúc hoạt 

động để thích ứng với thay đổi. 

e.    Bối cảnh Hợp tác xã nông nghiệp và Vốn xã 

hội thành viên  

Theo Liên minh Hợp tác xã quốc tế, hợp tác 

xã là tổ chức do các thành viên tự nguyện liên kết 

nhằm đáp ứng nhu cầu kinh tế, xã hội và văn hóa 

thông qua một doanh nghiệp đồng sở hữu, tự chủ 

và được kiểm soát dân chủ [65]. Khác với doanh 

nghiệp cổ phần, hợp tác xã vận hành theo nguyên 

tắc dân chủ thành viên, trong đó, quyền biểu quyết 

được thực hiện theo số lượng thành viên chứ 

không phải theo quy mô góp vốn cổ phần [66]. Vì 

vậy, hợp tác xã không chỉ là một tổ chức kinh tế mà 

còn là một đơn vị hợp tác tập thể nhằm tập hợp 

nguồn lực, chia sẻ rủi ro, tăng cường sức mạnh thị 

trường và phục vụ lợi ích chung của thành viên. 

Trong lĩnh vực nông nghiệp, HTX hoạt động trong 

những điều kiện thể chế, thị trường và cộng đồng 

cụ thể. Đối với nông hộ quy mô nhỏ, HTX giúp cải 

thiện khả năng tiếp cận dịch vụ, kỹ thuật, nguồn 

lực và thị trường[67]. Bên cạnh đó, chính sách hỗ 

trợ, khả năng tiếp cận thị trường, điều kiện tự 

nhiên, nguồn lực sản xuất và văn hóa cộng đồng có 

thể tạo thuận lợi hoặc cản trở việc phát huy năng 

lực tổ chức, năng lực tài chính và năng lực chuyển 

đổi của HTXNN [68].  

Vốn xã hội thành viên, được hình thành từ 

mạng lưới quan hệ, niềm tin, chuẩn mực hợp tác 

và tính tương hỗ, tạo điều kiện cho các thành viên 

phối hợp hành động và giảm chi phí giao dịch . 

Trong HTXNN, sự gắn kết, cam kết và tham gia 

của thành viên góp phần nâng cao hiệu quả quản 

trị, chia sẻ thông tin và huy động nguồn lực . Đặc 

biệt, đối với năng lực chuyển đổi, sự tham gia và 

ủng hộ của thành viên quyết định khả năng học hỏi 

tập thể, chấp nhận công nghệ, thực hiện đổi mới và 

duy trì những thay đổi cần thiết [69, 70]. Như vậy, 

thể chế, thị trường, văn hóa cộng đồng và vốn xã 

hội thành viên không trực tiếp đại diện cho kết quả 

PTBV hoặc một năng lực riêng của HTXNN. Đây 

là các điều kiện bổ trợ, giúp giải thích cách các năng 

lực tổ chức, tài chính và chuyển đổi được hình 

thành, phát huy và chuyển hóa thành kết quả bền 

vững trong những bối cảnh khác nhau.  

3.2 Các tiếp cận phân tích trong nghiên cứu 

phát triển bền vững của hợp tác xã nông 

nghiệp  

Kết quả tổng hợp tài liệu cho thấy ba hướng 

tiếp cận nổi bật trong phân tích PTBV của HTXNN. 

Thứ nhất, khung Triple Bottom Line tiếp cận tính 

bền vững trên ba phương diện kinh tế, xã hội và 

môi trường [32]. Cách tiếp cận này đã được vận 

dụng trong nghiên cứu HTXNN để đánh giá kết 

quả bền vững của hoạt động hợp tác xã [71]. 

Candemir và cộng sự (2021) cũng tổng hợp các 

bằng chứng về tính bền vững kinh tế, xã hội và môi 

trường của nông hộ thành viên. Vì vậy, khung 

Triple Bottom Line cung cấp cơ sở để xác định ba 

nhóm kết quả PTBV nhưng chưa giải thích đầy đủ 

những năng lực nội tại giúp HTXNN tạo ra và duy 

trì các kết quả đó [72].  

Thứ hai, các tiếp cận về vốn xã hội và quan 

hệ thành viên nhấn mạnh mạng lưới quan hệ, niềm 

tin, sự tham gia và hành động tập thể trong 

HTXNN. Các tiếp cận này làm rõ vai trò quan hệ 

giữa HTX và thành viên trong trong huy động 

nguồn lực, phối hợp hành động, chia sẻ rủi ro và 

hỗ trợ sản xuất. Tuy nhiên, đơn vị phân tích chủ 

yếu là thành viên hoặc nông hộ, nên chưa phản ánh 

đầy đủ HTX với tư cách một tổ chức kinh tế có cơ 

cấu quản trị, nguồn lực tài chính, chiến lược và yêu 

cầu thích ứng riêng [33].  

 Thứ ba, khung PerfCuma được Jeanneaux, 

Capitaine và Mauclair (2018) phát triển nhằm hỗ 

trợ các HTXNN quy mô nhỏ tại Pháp xây dựng và 

quản trị chiến lược theo hướng PTBV. Dựa trên 

tiếp cận hệ thống và các định hướng bền vững của 
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Bossel (1999), PerfCuma kết nối phân tích hiện 

trạng, xác định mục tiêu, xây dựng bản đồ nhân 

quả, kế hoạch hành động và theo dõi thực hiện [16, 

39]. Cách tiếp cận này đóng góp góc nhìn hệ thống 

và quản trị chiến lược đối với hợp tác xã nhưng 

phụ thuộc vào các chỉ tiêu do từng HTX lựa chọn, 

được kiểm nghiệm trong một loại hình HTX cụ thể 

và chưa phân tách rõ năng lực tổ chức, năng lực tài 

chính và năng lực chuyển đổi. 

Nhìn chung, ba hướng tiếp cận cung cấp 

những thành tố bổ sung cho việc phân tích PTBV 

của HTXNN. Triple Bottom Line cung cấp các 

chiều kết quả kinh tế, xã hội và môi trường. Vốn xã 

hội và quan hệ thành viên làm rõ vai trò và sự tham 

gia của thành viên. PerfCuma bổ sung góc nhìn hệ 

thống và quản trị chiến lược. Tuy nhiên chưa có 

cách tiếp cận nào đồng thời kết nối điều kiện bối 

cảnh và quan hệ thành viên với năng lực tổ chức, 

năng lực tài chính, năng lực chuyển đổi và kết quả 

PTBV. Khoảng trống này là cơ sở đề xuất khung 

phân tích kết nối kết quả kinh tế, xã hội và môi 

trường mà HTX tạo ra với các năng lực giúp chính 

tổ chức duy trì, thích ứng và phát triển dài hạn. 

3.3   Khung phân tích đề xuất 

Trên cơ sở tổng hợp các nền tảng và cách tiếp 

cận lý thuyết, nghiên cứu đề xuất khung phân tích 

PTBV của HTXNN theo ba thành phần có mối 

quan hệ tương tác: bối cảnh HTXNN, năng lực hợp 

tác xã và kết quả PTBV. Trong đó, tiếp cận PTBV 

và Triple Bottom Line cung cấp cơ sở xác định các 

kết quả kinh tế, xã hội và môi trường của nông hộ, 

các tiếp cận về năng lực tổ chức, năng lực tài chính 

và năng lực chuyển đổi cung cấp cơ sở đánh giá 

khả năng duy trì, sử dụng nguồn lực, thích ứng và 

phát triển của HTXNN, trong khi PerfCuma bổ 

sung góc nhìn hệ thống và quản trị chiến lược đối 

với HTXNN.  

 

Hình 2. Khung phân tích tích hợp phát triển bền vững của hợp tác xã nông nghiệp 

Nguồn: Tác giả đề xuất trên cơ sở tổng hợp các nền tảng và cách tiếp cận lý thuyết 
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Hình 2 thể hiện PTBV của HTXNN thông 

qua mối liên hệ giữa năng lực tổ chức, năng lực tài 

chính và năng lực chuyển đổi với các kết quả kinh 

tế, xã hội và môi trường trong bối cảnh chịu ảnh 

hưởng của thể chế, chính sách, thị trường, điều 

kiện tự nhiên. Trong đó, năng lực tổ chức phản ánh 

khả năng hoạch định, năng lực tài chính phản ánh 

khả năng duy trì và sử dụng nguồn lực tài chính, 

trong khi năng lực chuyển đổi thể hiện khả năng 

học hỏi, thích ứng và đổi mới. Ba nhóm năng lực 

có tính bổ sung và cùng phản ánh năng lực phát 

triển dài hạn của HTXNN. Đồng thời, khung phân 

biệt giữa năng lực của HTXNN và kết quả mà 

HTXNN tạo ra cho thành viên và cộng đồng, trong 

bối cảnh chịu ảnh hưởng của thể chế, chính sách, 

thị trường, điều kiện tự nhiên... Vì vậy, điểm tích 

hợp của khung là kết nối bối cảnh, năng lực nội tại 

và kết quả, thay vì đánh giá riêng lẻ từng nhóm chỉ 

tiêu. 

3.4.   Hệ thống chỉ tiêu đánh giá 

Trên cơ sở khung phân tích, hệ thống chỉ tiêu 

được xây dựng theo hai nhóm tương ứng với hai 

cấp độ của PTBV của HTXNN. Nhóm thứ nhất 

phản ánh các kết quả kinh tế, xã hội và môi trường 

mà HTX tạo ra cho thành viên và cộng đồng. Nhóm 

thứ hai phản ánh năng lực duy trì và phát triển của 

chính HTX thông qua năng lực tổ chức, năng lực 

tài chính và năng lực chuyển đổi. 

 

Bảng 2. Chỉ tiêu đánh giá kết quả bền vững hợp tác xã tạo ra cho thành viên và cộng đồng 

Nhóm chỉ 

tiêu nghiên 

cứu 

Chỉ tiêu 

cụ thể 

Nội dung  

đo lường  

Cấp độ đo 

lường 

Phương pháp 

đo lường 

Nguồn 

tham khảo 

 

Hiệu quả 

kinh tế 

- Lợi nhuận 

sản xuất 

- Lợi nhuận từ hoạt 

động sản xuất (triệu 

đồng/năm) 

Thành viên  Phỏng vấn hộ  

 

 [2, 17, 22] 

- Năng suất 

sản xuất lúa 

- Năng suất sản xuất 

thực tế (tạ/ha) 

Thành viên  Phỏng vấn hộ  [2, 17, 72] 

 

 

 

Hiệu quả xã 

hội 

-Tạo việc làm 

cho thành 

viên  

- Mức độ HTX tăng cơ 

hội việc làm cho thành 

viên  

Thành viên Phỏng vấn hộ  

Thang đo likert 

[73, 74] 

- Sự tham gia 

của thành 

viên nữ trong 

quản lý hợp 

tác xã  

- Mức độ thành viên nữ 

tham gia vào quá trình 

thảo luận và ra quyết 

định của HTX 

Thành viên Phỏng vấn hộ  

Thang đo likert 

[75] 

- Đóng góp 

cho cộng 

đồng địa 

phương  

- Mức độ đóng góp hoạt 

động của HTX cho cộng 

đồng địa phương  

Thành viên  Phỏng vấn hộ  

Thang đo likert 

[74] 

 

 

 

 

- Mức độ 

giảm sử dụng 

phân bón hóa 

học  

- Mức độ hướng dẫn 

thành viên áp dụng biện 

pháp giảm sử dụng 

phân bón hóa học trong 

sản xuất 

Thành viên Phỏng vấn hộ  

Thang đo likert 

[76] 
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Bảng 3. Chỉ tiêu đánh giá năng lực duy trì và phát triển bền vững của hợp tác xã 

Nhóm chỉ 

tiêu 

nghiên 

cứu 

Chỉ tiêu  

cụ thể 

Nội dung  

đo lường 

Cấp độ 

đo lường 

Phương pháp 

đo lường 

Nguồn 

tham 

khảo 

 

 

Năng lực 

tổ chức 

- Khả năng lập 

kế hoạch chiến 

lược 

- Mức độ chủ động xây dựng 

phương án sản xuất kinh 

doanh mới 

Thành 

viên 

Phỏng vấn hộ 

Thang đo likert 

[52] 

- Khả năng liên 

kết thị trường  

- Mức độ chủ động tìm kiếm 

và kết nối đầu ra thị trường 

cho sản phẩm 

Thành 

viên  

Phỏng vấn hộ 

Thang đo likert 

[54] 

 

- Khả năng quản 

lý nguồn lực 

hiệu quả  

- Mức độ phân bổ và sử dụng 

các nguồn lực hiện có phù 

hợp với nhu cầu hoạt động 

HTX 

Thành 

viên 

Phỏng vấn hộ 

Thang đo likert 

[56, 57] 

- Mức độ mở rộng các dịch 

vụ và đa dạng lĩnh vực hoạt 

động  

Thành 

viên  

Phỏng vấn hộ 

Thang đo likert 

[16, 54] 

 

 

 

Năng lực 

tài chính 

- Khả năng sinh 

lời từ tài sản của 

HTXNN 

- Lợi nhuận ròng/tổng tài sản 

bình quân 

Hợp tác 

xã 

Báo cáo tài 

chính 

[79] 

- Khả năng sinh 

lời từ vốn sở 

hữu  

- Lợi nhuận ròng/vốn chủ sở 

hữu bình quân  

Hợp tác 

xã 

Báo cáo tài 

chính 

[17, 79] 

- Hiệu quả sinh 

lời từ nguồn thu 

dịch vụ 

- Lợi nhuận hoạt 

động/doanh thu thuần  

Hợp tác 

xã 

Báo cáo tài 

chính 

[17, 79] 

Nhóm chỉ 

tiêu nghiên 

cứu 

Chỉ tiêu 

cụ thể 

Nội dung  

đo lường  

Cấp độ đo 

lường 

Phương pháp 

đo lường 

Nguồn 

tham khảo 

Hiệu quả 

môi trường 

- Mức độ 

giảm sử dụng 

thuốc BVTV 

- Mức độ hướng dẫn 

thành viên áp dụng biện 

pháp giảm sử dụng 

thuốc BVTV 

Thành viên Phỏng vấn hộ 

Thang đo likert 

[33, 76] 

- Mức độ 

tham gia sản 

xuất VietGAP 

- Mức độ tham gia của 

thành viên trong sản 

xuất theo tiêu chuẩn 

Vietgap 

Thành viên Phỏng vấn hộ  

Thang đo likert 

[77] 

- Mức độ thu 

gom bao bì 

của thuốc 

BVTV 

- Mức độ thu gom bao bì 

thuốc BVTV của thành 

viên HTX 

Thành viên  Phỏng vấn hộ  

Thang đo likert 

[78] 
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- Mức độ tự chủ 

tài chính 

- Vốn sở hữu/Tổng tài sản  Hợp tác 

xã  

Báo cáo tài 

chính 

[79] 

- Khả năng huy 

động và phát 

triển vốn  

- Tốc độ tăng vốn góp của 

thành viên  

Hợp tác 

xã  

Báo cáo tài 

chính 

[55] 

 

 

Năng lực 

chuyển đổi 

- Khả năng học 

hỏi và thích ứng  

- Mức độ chủ động và áp 

dụng các kỹ thuật, công nghệ 

mới để phục vụ sản xuất 

Thành 

viên 

Phỏng vấn hộ 

Thang đo likert 

[62] 

 

- Sự tham gia 

của thành viên  

- Mức độ tham gia của thành 

viên trong quá trình ra quyết 

định và thực hiện thay đổi 

cần thiết  

Thành 

viên 

Phỏng vấn hộ 

Thang đo likert 

[69] 

 

- Năng lực tiếp 

cận chuyển đổi 

số  

- Đánh giá mức độ ứng dụng 

CNTT của HTX trong quản 

lý  

Thành 

viên 

Phỏng vấn hộ 

Thang đo likert 

[60] 

- Đánh giá mức độ số hóa và 

lưu trữ tài liệu điện tử của 

HTX  

Thành 

viên  

Phỏng vấn hộ 

Thang đo likert 

[60] 

Nguồn: Tác giả tổng hợp, 2026 

 

Bảng 2 và 3 tổng hợp các chỉ tiêu được lựa 

chọn trên cơ sở tổng hợp các nghiên cứu trước, 

đồng thời xem xét khả năng đo lường ở cấp thành 

viên và cấp HTXNN.  

Bảng 2 tổng hợp các chỉ tiêu phản ánh kết 

quả PTBV mà HTXNN tạo ra cho thành viên và 

cộng đồng trên ba phương diện kinh tế, xã hội và 

môi trường. Kết quả kinh tế được nhận diện qua 

chỉ tiêu về năng suất sản xuất và lợi ích kinh tế của 

thành viên. Kết quả xã hội được xem xét qua khả 

năng tạo việc làm, sự tham gia của phụ nữ trong 

quản lý HTXNN và đóng góp cho cộng đồng, qua 

đó phản ánh đồng thời chức năng thành viên và 

trách nhiệm xã hội của HTXNN. Kết quả môi 

trường tập trung vào những thay đổi trong thực 

hành sản xuất của thành viên như mức độ giảm sử 

dụng phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật 

trong sản xuất của thành viên, áp dụng VietGAP 

và thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật. Các chỉ 

tiêu này ưu tiên thay đổi hành vi có thể nhận diện 

thay vì chỉ đánh giá nhận thức chung về môi 

trường.  

Bảng 3 tổng hợp các chỉ tiêu phản ánh năng 

lực duy trì và phát triển của HTXNN thông qua ba 

nhóm: năng lực tổ chức phản ánh khả năng hoạch 

định, liên kết thị trường, quản lý nguồn lực và phát 

triển dịch vụ, năng lực tài chính được đánh giá 

thông qua các chỉ tiêu về khả năng sinh lời trên tài 

sản (ROA), khả năng sinh lời trên vốn chủ sở hữu 

và biên lợi nhuận hoạt động, trong khi năng lực 

chuyển đổi phản ánh khả năng học hỏi của 

HTXNN, huy động sự tham gia của thành viên và 

ứng dụng công nghệ. Như vậy, sự kết hợp giữa 

đánh giá của thành viên và các chỉ tiêu tài chính 

của HTXNN cho phép xem xét đồng thời năng lực 

được cảm nhận và năng lực được phản ánh qua kết 

quả hoạt động của HTXNN.  

4 Kết luận   

Kết quả tổng quan cho thấy PTBV của 

HTXNN không thể chỉ được đánh giá qua kết quả 

sản xuất kinh doanh mà cần được xem xét đồng 

thời ở hai cấp độ: kết quả kinh tế, xã hội và môi 

trường mà HTX tạo ra cho thành viên và cộng đồng 

và năng lực giúp chính tổ chức duy trì, thích ứng 

và phát triển dài hạn. Trong đó, năng lực tổ chức, 

năng lực tài chính và năng lực chuyển đổi có quan 

hệ bổ sung, còn thể chế, thị trường, điều kiện tự 
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nhiên, văn hóa cộng đồng và vốn xã hội thành viên 

là những điều kiện có thể thúc đẩy hoặc hạn chế 

việc phát huy các năng lực này. 

Đóng góp chính của nghiên cứu là đề xuất 

khung phân tích kết nối ba thành phần: bối cảnh 

hoạt động, năng lực nội tại của HTX và kết quả 

PTBV. Khung này phản ánh rõ hơn vai trò kép của 

HTXNN, vừa là tổ chức kinh tế cần duy trì khả 

năng tồn tại và phát triển, vừa là tổ chức thành viên 

hướng đến tạo ra các lợi ích kinh tế, xã hội và môi 

trường cho thành viên và cộng đồng. Trên cơ sở đó, 

hệ thống chỉ tiêu được tổ chức thành hai nhóm 

tương ứng với năng lực của HTXNN và các kết quả 

PTBV mà HTXNN tạo ra, qua đó, cung cấp cơ sở 

tham chiếu cho các nghiên cứu và đánh giá thực 

nghiệm tiếp theo. 

Trong bối cảnh Việt Nam, việc vận dụng 

khung cần được điều chỉnh theo loại hình HTXNN, 

điều kiện sản xuất, nguồn lực và môi trường thể 

chế cụ thể. Do được xây dựng từ tổng quan tài liệu 

tường thuật, khung và các chỉ tiêu đề xuất chưa 

hàm ý quan hệ nhân quả giữa các thành phần và 

chưa phản ánh đầy đủ mọi loại hình HTXNN. Vì 

vậy, các nghiên cứu tiếp theo cần kiểm định và 

hoàn thiện khung bằng dữ liệu thực nghiệm, đồng 

thời phân tích sâu hơn mối quan hệ giữa bối cảnh, 

từng nhóm năng lực và kết quả PTBV, nhằm cung 

cấp cơ sở cho quản trị HTX và hoạch định chính 

sách phát triển kinh tế tập thể.  
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